
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024  

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ 
Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.26-

241118-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hoàng Văn Đại SN 165, đường HH 16, thôn THịnh 

Hòa, Xã Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0362497261 18/11/2024 

08:16:43 

21/11/2024 

08:16:00 

2 H56.26-

241118-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Duy Năm SN 29, đường HC 1, thôn CHung 

Sơn, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0394882555 18/11/2024 

08:16:44 

21/11/2024 

08:16:00 

3 H56.26-

241118-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Văn Tư SN 45, đường Bút Sơn 29, phố Phú 

VInh Đông, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0395260162 18/11/2024 

08:16:44 

21/11/2024 

08:16:00 

4 H56.26-

241118-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Quốc Vượng SN 02, ngõ 16, đường ĐH-HH 17, 

phố Bút Cương, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966390621 18/11/2024 

08:16:44 

21/11/2024 

08:16:00 

5 H56.26-

241118-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Khả Nhung SN 41, đường HH 29, phố Vinh 

Đông, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0354415616 18/11/2024 

08:16:45 

21/11/2024 

08:16:00 

6 H56.26-

241118-0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Bùi Thị Tuyết SN 36, đường Bút Sơn 5, phố Bút 

Cương, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978766891 18/11/2024 

08:16:45 

21/11/2024 

08:16:00 

7 H56.26-

241116-0003 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV  

TRƯƠNG CÔNG 

HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, Xã Hoằng Hà, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0925335333 18/11/2024 

09:01:41 

28/11/2024 

09:01:00 

8 H56.26-

241115-0022 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV  

TRƯƠNG CÔNG 

HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, Xã Hoằng Hà, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0925335333 18/11/2024 

09:01:41 

28/11/2024 

09:01:00 

9 H56.26-

241115-0021 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV  

TRƯƠNG CÔNG 

HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, Xã Hoằng Hà, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0925335333 18/11/2024 

09:01:42 

28/11/2024 

09:01:00 

10 H56.26- Cấp giấy phép xây dựng mới TRƯƠNG CÔNG THÔN HÀ THÁI, Xã Hoằng Hà, 0925335333 18/11/2024 28/11/2024 



241116-0002 đối với công trình cấp III,  

cấp IV  

HIỀN Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

09:03:29 09:03:00 

11 H56.26-

241115-0024 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV  

TRƯƠNG CÔNG 

HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, Xã Hoằng Hà, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0925335333 18/11/2024 

09:03:53 

28/11/2024 

09:03:00 

12 H56.26-

241115-0025 

Cung cấp thông tin về quy 

hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện 

Phạm Văn Quyền thôn Đồng Thịnh, Xã Hoằng Lộc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0915682055 18/11/2024 

09:40:28 

03/12/2024 

09:39:59 

13 H56.26-

241118-0008 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Sỹ Linh 

(Nguyễn Sỹ Lai) 

Thôn Hiệp Thành, Hoằng Kim, 

Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Xã Hoằng 

Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0902317456 18/11/2024 

10:20:18 

02/12/2024 

10:20:00 

14 H56.26-

241118-0010 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

Lê Thị Vân Thôn Phượng Ngô 2, Xã Hoằng 

Lưu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0384817770 18/11/2024 

10:37:35 

02/12/2024 

10:37:00 

15 H56.26-

241118-0009 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

VƯƠNG THỊ 

TUYẾT 

THÔN LIÊM CHÍNH, Xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0386440646 18/11/2024 

15:07:30 

21/11/2024 

15:07:00 

16 H56.26-

241118-0007 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

Lê Văn Dương 

(Nguyễn Thị 

Ngung) 

Thôn Trà La, Xã Hoằng Xuân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984351153 18/11/2024 

15:15:53 

02/12/2024 

15:15:00 

17 H56.26-

241118-0019 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Hoàng Ngọc Hiển SN 95, đường 510, thôn Tứ Luyện, 

Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0967939434 18/11/2024 

17:09:11 

22/11/2024 

07:00:00 

18 H56.26-

241118-0018 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Đình 

Tĩnh 

SN 143, đường HT 1, thôn Đồng 

Lòng, Xã Hoằng Tân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987521491 18/11/2024 

17:09:12 

22/11/2024 

07:00:00 

19 H56.26-

241119-0004 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Văn 

Chưởng 

Thôn Nghĩa Phú, xã Hoằng Lưu, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

0983515170 19/11/2024 

10:24:50 

03/12/2024 

10:24:00 

20 H56.26-

241119-0003 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ LÂM THÔN ĐÔNG TRỤ, Xã Quỳnh 

Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh 

Thái Bình 

0979145468 19/11/2024 

11:05:29 

22/11/2024 

11:05:00 

21 H56.26-

241119-0009 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Hồng SN 16, ngõ 03, đương HĐ 3, thôn 

Hiền Thôn, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0397236888 19/11/2024 

12:38:34 

22/11/2024 

13:30:00 

22 H56.26-

241119-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trịnh Thị Cúc SN 06, đường 03, thôn Tây ĐẠi, 

Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0962518575 19/11/2024 

12:38:41 

22/11/2024 

13:30:00 

23 H56.26- Đăng ký thành lập hộ kinh Lê Trần Tương SN 86, đường HT 6, thôn Nam 0967362667 19/11/2024 22/11/2024 



241119-0007 doanh Đoan Vỹ, Xã Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

12:38:41 13:30:00 

24 H56.26-

241119-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Văn Vương SN 53, đường 510B, thôn 2, Xã 

Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0977249688 19/11/2024 

12:38:41 

22/11/2024 

13:30:00 

25 H56.26-

241119-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Duyên 

SN 108, đường HH 26, thôn 4, Xã 

Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0396303125 19/11/2024 

12:38:41 

22/11/2024 

13:30:00 

26 H56.26-

241118-0013 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

Lường Thị 

Hoài(Nguyễn Văn 

Nhạ) 

Thôn Hải Phúc, xã Hoằng Thắng, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

0911833636 19/11/2024 

12:43:43 

03/12/2024 

13:30:00 

27 H56.26-

241119-0002 

Thẩm định phương án sử 

dụng tầng đất mặt đối với 

công trình có diện tích đất 

chuyên trồng lúa trên địa bàn 

huyện 

NGUYỄN THỊ 

MAI 

THÔN THÀNH NAM, Xã Hoằng 

Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0949360153 19/11/2024 

13:37:34 

09/12/2024 

13:37:00 

28 H56.26-

241119-0001 

Thẩm định phương án sử 

dụng tầng đất mặt đối với 

công trình có diện tích đất 

chuyên trồng lúa trên địa bàn 

huyện 

NGUYỄN THỊ 

MAI 

THÔN THÀNH NAM, Xã Hoằng 

Lộc, Huyện Hoằng Hóa, 

0949360153 19/11/2024 

13:37:35 

09/12/2024 

13:37:00 

29 H56.26-

241118-0017 

Thẩm định phương án sử 

dụng tầng đất mặt đối với 

công trình có diện tích đất 

chuyên trồng lúa trên địa bàn 

huyện 

UBND xã Hoằng 

Phú 

thôn Trung Tây, Xã Hoằng Phú, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989452379 19/11/2024 

13:37:35 

09/12/2024 

13:37:00 

30 H56.26-

241118-0016 

Thẩm định phương án sử 

dụng tầng đất mặt đối với 

công trình có diện tích đất 

chuyên trồng lúa trên địa bàn 

huyện 

UBND xã Hoằng 

Phú 

thôn Trung Tây, Xã Hoằng Phú, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989452379 19/11/2024 

13:37:35 

09/12/2024 

13:37:00 

31 H56.26-

241118-0015 

Thẩm định phương án sử 

dụng tầng đất mặt đối với 

công trình có diện tích đất 

chuyên trồng lúa trên địa bàn 

huyện 

UBND xã Hoằng 

Phú 

Thôn Trung Tây, Xã Hoằng Phú, 

Huyện Hoằng Hóa, 

0989452379 19/11/2024 

13:37:35 

09/12/2024 

13:37:00 

32 H56.26-

241117-0001 

Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở gia đình ông Trương Đình 

Thành tại xã Hoằng Trường 

NGUYỄN 

TRỌNG DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975074348 19/11/2024 

14:10:17 

29/11/2024 

14:09:59 



33 H56.26-

241118-0014 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

TRƯƠNG ĐÌNH 

DŨNG 

Số 12A đường Gamuda Garden 

3.9/1 , KĐT Gamuda Garden, 

Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, 

0974954983 19/11/2024 

14:10:39 

29/11/2024 

14:09:59 

34 H56.26-

241119-0010 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

NGUYỄN THỊ 

MAI 

THÔN THÀNH NAM, Xã Hoằng 

Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0949360153 19/11/2024 

14:16:13 

29/11/2024 

14:16:00 

35 H56.26-

241119-0018 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

Võ Thị Hường  Số nhà 06 . Ngõ số 1. Đường ĐH- 

HH05. Thôn Phú Địch , Xã Hoằng 

Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0987728091 19/11/2024 

16:04:05 

03/12/2024 

16:03:59 

36 H56.26-

241119-0019 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

NGUYỄN 

HOÀNG XUÂN 

MAI 

THÔN TÂY PHÚC, Xã Hoằng 

Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0949407459 19/11/2024 

16:12:06 

22/11/2024 

16:11:59 

37 H56.26-

241119-0017 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

NGUYỄN THẾ 

ANH 

THÔN TÂY PHÚC, Xã Hoằng 

Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0949407459 19/11/2024 

16:27:56 

22/11/2024 

16:26:59 

38 H56.26-

241120-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Quang 

Thành 

SN 23, đường 10, thôn Ba Đình, Xã 

Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0355326080 20/11/2024 

07:53:52 

25/11/2024 

07:52:59 

39 H56.26-

241120-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Định SN 48, đường TL 510, thôn Đông 

Anh Vinh, Xã Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0349777682 20/11/2024 

07:53:53 

25/11/2024 

07:52:59 



40 H56.26-

241120-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Lý SN 06, đường 03, thôn Đằng Trung, 

Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0377340273 20/11/2024 

07:53:53 

25/11/2024 

07:52:59 

41 H56.26-

241120-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Hải SN 02, đường HC 1, thôn Chung 

Sơn, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0392026984 20/11/2024 

07:53:54 

25/11/2024 

07:52:59 

42 H56.26-

241119-0020 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với cá 

nhân, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

Lê Thị Xoan ( 

Trần Văn Hoà) 

Thôn 4, xã Hoằng Trinh, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

0975617958 20/11/2024 

09:56:16 

23/12/2024 

09:56:00 

43 H56.26-

241120-0008 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

Lê Văn Sơn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969880548 20/11/2024 

10:59:24 

04/12/2024 

10:58:59 

44 H56.26-

241120-0012 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ TÚ Số nhà 05, Đường 04, Thôn Hà Đồ, 

Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0398079280 20/11/2024 

15:10:57 

25/11/2024 

15:09:59 

45 H56.26-

241120-0013 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

Lê Xuân Vinh Thôn thanh xuân, Xã Hoằng Hải, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979539285 20/11/2024 

15:54:16 

04/12/2024 

15:54:00 

46 H56.26-

241120-0014 

Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Thị Hoa 

(Cao thế Hùng) 

Thôn Giang Hải, Xã Hoằng Châu, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0936209386 20/11/2024 

16:02:40 

04/12/2024 

16:02:00 

47 H56.26-

241119-0015 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

Lê Khắc Sơn Phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989728636 20/11/2024 

17:40:10 

02/12/2024 

07:00:00 

48 H56.26-

241121-0015 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Phạm Viết Hải  Thửa 284, thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0333173581 21/11/2024 

12:41:14 

26/11/2024 

13:30:00 



Hóa 

49 H56.26-

241121-0014 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Lê Thị Yến SN 01, ngõ 01, đường 04, thôn 1, 

Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0981306840 21/11/2024 

12:41:14 

26/11/2024 

13:30:00 

50 H56.26-

241121-0013 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Lê Ngọc Hân SN 25, đường 04, thôn Hạ Vũ 1, Xã 

Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0987798603 21/11/2024 

12:41:14 

26/11/2024 

13:30:00 
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